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BÁO CÁO

một số vấn đề xin ý kiến 
về dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
–––––––––––

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VKVLNCCHT) (sau đây gọi chung là dự thảo Luật). Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH), chỉnh lý dự thảo Luật (
). Thường trực UBQPAN xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề của dự thảo Luật như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật (Điều 1 dự thảo Luật Chính phủ trình)

- Một số ý kiến đề nghị Luật này chỉ điều chỉnh đối với vũ khí, công cụ hỗ trợ, không điều chỉnh vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ. Một số ý kiến khác đề nghị chỉ điều chỉnh đối với vũ khí, vật liệu nổ, không điều chỉnh công cụ hỗ trợ. Ý kiến khác đề nghị không quy định về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh VKVLNCCHT. 

Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Mặc dù vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng, mục đích sử dụng và được trang bị cho các đối tượng khác nhau nhưng chúng đều là nguồn nguy hiểm cao độ có nguy cơ trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nên cần quản lý chặt chẽ trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng nhằm bảo đảm an toàn, tránh thất thoát, hạn chế việc lợi dụng, sử dụng vào hoạt động phạm tội. Việc quản lý các đối tượng này đều dựa trên những nguyên tắc chung thống nhất (được quy định tại Điều 4 của dự thảo Luật). Đồng thời, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đã kế thừa quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VKVLNCCHT số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
Riêng tiền chất thuốc nổ là một thành phần quan trọng để chế tạo vật liệu nổ, trong đó có một số hóa chất là tiền chất thuốc nổ có tính nguy hiểm cao, có thể sử dụng để chế tạo vật liệu nổ với phương pháp đơn giản, dễ dàng nên cần quản lý chặt chẽ. Trong Luật này chỉ điều chỉnh một số loại tiền chất thuốc nổ nguy hiểm nằm trong danh mục của Chính phủ ban hành (
) và không xung đột với quy định trong Luật hóa chất. Thực tế, qua 5 năm triển khai Pháp lệnh, việc quản lý, sử dụng tiền chất thuốc nổ đang được thực hiện hiệu quả, ổn định, không phát sinh vướng mắc. 
Do đó, Thường trực UBQPAN đề nghị cho giữ phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định điều chỉnh đối với vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, vũ khí hạng nặng, pháo hoa, pháo nổ, các loại đồ chơi nguy hiểm, vũ khí tự chế hoặc các loại có tính năng tương tự vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Một số ý kiến đề nghị chỉ điều chỉnh đối với vũ khí cá nhân, vũ khí hạng nhẹ, không điều chỉnh đối với vũ khí hạng nặng trang bị cho lực lượng Quân đội sử dụng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau:

Mục tiêu xây dựng dự thảo Luật là tăng cường công tác quản lý nhà nước về VKVLNCCHT nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. VKVLNCCHT được điều chỉnh trong Luật này gồm hai loại: 

+ Thứ nhất là, các loại VKVLNCCHT được nhà nước cho phép một số đối tượng được trang bị, sử dụng theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 
+ Thứ hai là, các loại VKVLNCCHT không được phép trang bị, sử dụng. Đây là những loại VKVLNCCHT sót lại sau chiến tranh hoặc tồn tại ngoài xã hội do sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển bất hợp pháp (bao gồm các loại vũ khí do Nhà nước trang bị hoặc vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và vũ khí khác bị cấm phát triển theo các công ước quốc tế, các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự). Những loại này cần được quy định trong dự thảo Luật để làm căn cứ pháp lý cho các lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm; đồng thời vận động, tổ chức việc thu gom, thanh lý, tiêu hủy.

Vì vậy, tiếp thu ý kiến một số ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị cho giữ quy định tại khoản 1 Điều 1 nhưng bỏ quy định tại khoản 2 Điều 1 của dự thảo Luật để phù hợp với mục tiêu xây dựng Luật.
Riêng đối với pháo hoa, pháo nổ được xác định là sản phẩm đặc thù, trong đó pháo hoa chỉ được xem xét cho sử dụng trong một số sự kiện đặc biệt do cơ quan nhà nước tổ chức; pháo nổ đã được Nhà nước cấm sản xuất, mua bán, sử dụng từ năm 1994. Trên thực tế, hiện nay chỉ có một đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất, sử dụng pháo hoa (Công ty TNHH một thành viên hóa chất 121 (Z121) do Bộ Quốc phòng quản lý) và được quản lý chặt chẽ theo Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ. Kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành, Thường trực UBQPAN đề nghị không quy định quản lý pháo nổ, pháo hoa trong Luật này mà tiếp tục giao Chính phủ quy định. 
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” vào Điều 1 để thống nhất với các quy định trong dự thảo Luật.

Thường trực UBQPAN thấy rằng, nội dung “quản lý” VKVLNCCHT được thể hiện tại Điều 1 của dự thảo Luật đã bao gồm quản lý hoạt động “nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”; hơn nữa, trong Luật này chỉ quy định một số nội dung về quản lý hoạt động này, nên không cần thiết bổ sung cụm từ này. Do đó, Thường trực UBQPAN đề nghị không bổ sung nội dung này vào Điều 1 của dự thảo Luật.

2. Về giải thích từ ngữ (Điều 3 dự thảo Luật Chính phủ trình)

Nhiều ý kiến đề nghị định nghĩa vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ theo quy chuẩn, tính năng, tác dụng, cách nhận biết hoặc chỉ nêu khái niệm, không nên liệt kê cụ thể loại vũ khí, đồng thời ban hành danh mục cụ thể kèm theo Luật này hoặc giao Chính phủ quy định. Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mới xuất hiện, các bộ phận của vũ khí có tác dụng tương tự.

Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã tổ chức các hội nghị tọa đàm, xin ý kiến các cơ quan, các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời phối hợp, trao đổi với một số cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, Thường trực UBQPAN đã thống nhất với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến ĐBQH, chỉnh lý nội dung giải thích từ ngữ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định danh mục vũ khí; giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ. 
Thường trực UBQPAN trân trọng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến.  
3. Về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí (Điều 15 dự thảo Luật Chính phủ trình) 
Về nội dung này có 3 loại ý kiến:  
- Loại ý kiến thứ nhất: nhất trí với phương án 1 của dự thảo Luật Chính phủ trình. 
- Loại ý kiến thứ hai: nhất trí với phương án 2 của dự thảo Luật Chính phủ trình. 
- Loại ý kiến thứ ba: đề nghị quy định theo hướng xây dựng các tập đoàn công nghiệp quốc phòng, an ninh và huy động các nguồn lực xã hội, các cơ sở công nghiệp dân sinh tham gia hoạt động này để thống nhất với chủ trương của Đảng và pháp luật hiện hành về xây dựng công nghiệp quốc phòng.

Về vấn đề này, Thường trực UBQPAN nhận thấy: 
Đối với loại ý kiến thứ nhất: xác định 2 nhóm chủ thể trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí là các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ. 

Đối với loại ý kiến thứ hai: về cơ bản không khác với loại ý kiến thứ nhất về chủ thể trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí; nhưng về thẩm quyền quyết định nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an phải thực hiện theo quy định của Chính phủ là chưa thống nhất.
Đối với loại ý kiến thứ ba: việc huy động các nguồn lực xã hội, các cơ sở công nghiệp dân sinh tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí là phù hợp với quan điểm của Đảng về công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, nội dung này đề nghị thực hiện theo pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh. 
Các ý kiến nêu trên đã được Thường trực UBQPAN thảo luận, thống nhất chọn phương án 1 theo dự thảo Luật Chính phủ trình (loại ý kiến thứ nhất). Tuy nhiên, trong Tờ trình và trong dự thảo Luật, Chính phủ đề xuất hai phương án, đề nghị báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến. Do đó, Thường trực UBQPAN đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Đảng đoàn Quốc hội trình Bộ Chính trị cho ý kiến.  

4. Quy định nổ súng (Điều 21 dự thảo Luật Chính phủ trình)

- Một số ý kiến đề nghị Luật này chỉ quy định mang tính nguyên tắc nổ súng, còn việc nổ súng trong các trường hợp cụ thể đề nghị quy định trong các luật chuyên ngành. Một số ý kiến khác cho rằng, Luật này cần quy định cụ thể về nguyên tắc và các trường hợp nổ súng, không giao các Luật khác quy định về nổ súng để bảo đảm thực hiện thống nhất, một số trường hợp đặc biệt có thể quy định trong Luật chuyên ngành nhưng phải bảo đảm tuân thủ các quy định về nổ súng tại Luật này.

Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Luật này được xây dựng nhằm bảo đảm thống nhất quản lý và sử dụng VKVLNCCHT. Việc nổ súng của các lực lượng được trang bị vũ khí quân dụng cần quy định đầy đủ về nguyên tắc và các trường hợp được phép nổ súng làm căn cứ để các lực lượng thi hành công vụ thực hiện; đồng thời là cơ sở để các luật chuyên ngành cụ thể hóa quy định về nổ súng cho phù hợp. 
Vì vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị cho giữ nội dung này theo hướng quy định về nguyên tắc nổ súng và các trường hợp được nổ súng như dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị quy định nổ súng phải bảo đảm thống nhất với quy định của Bộ luật hình sự về phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết, tránh trường hợp lạm dụng hoặc nổ súng vượt quá giới hạn.

Thường trực UBQPAN thấy rằng, dự thảo Luật Chính phủ trình đã quy định nguyên tắc chỉ nổ súng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và phải hạn chế thiệt hại do việc nổ súng gây ra; đồng thời, các trường hợp cụ thể được nổ súng bảo đảm tương xứng với tính chất nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật, phù hợp với quy định về phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết. 
Vì vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị cho giữ quy định này như dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị tách Điều 21 thành một số điều độc lập quy định về khái niệm, nguyên tắc nổ súng, các trường hợp nổ súng sau khi cảnh báo, các trường hợp nổ súng không cần cảnh báo…

Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Quy định nổ súng tại Điều 21 của dự thảo Luật Chính phủ trình được xây dựng có mối quan hệ chặt chẽ giữa nguyên tắc nổ súng với các trường hợp nổ súng. Khi thi hành công vụ, người được giao sử dụng súng phải đồng thời căn cứ vào nguyên tắc nổ súng và các trường hợp nổ súng để quyết định việc nổ súng trong tình huống cụ thể. 
Vì vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị cho giữ như dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị không quy định lấy mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội làm căn cứ quyết định nổ súng, vì việc xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi phải do cơ quan có thẩm quyền xác định theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, người thi hành công vụ không thể xác định được khi quyết định nổ súng.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với Ban soạn thảo chỉnh lý Điều 21 như dự thảo Luật dự kiến tiếp thu, chỉnh lý. 
5. Về quản lý, sử dụng vật liệu nổ (chương III dự thảo Luật Chính phủ trình)

Một số ý kiến đề nghị quy định chỉ giao doanh nghiệp nhà nước thực hiện hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ; đồng thời phân định rõ doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ, không để doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa kinh doanh vật liệu nổ.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan chỉnh lý dự thảo Luật như ý kiến ĐBQH.
6. Về sử dụng tiền chất thuốc nổ (Điều 48a dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý)

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về sử dụng tiền chất thuốc nổ để quản lý chặt chẽ, đồng thời phù hợp với cấu trúc dự thảo Luật và tên chương.

Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan bổ sung quy định về sử dụng tiền chất thuốc nổ (tại Điều 48a của dự thảo Luật dự kiến tiếp thu, chỉnh lý). 
Tuy nhiên, nội dung này còn có ý kiến khác nhau:

Bộ Công an đề nghị quy định này chỉ áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tiền chất thuốc nổ để nghiên cứu, sản xuất vật liệu nổ; nếu áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tiền chất thuốc nổ vào mục đích khác sẽ gây khó khăn cho trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp này.

Bộ Công Thương (cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về tiền chất thuốc nổ) cho rằng, các loại hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ là những loại hóa chất nguy hiểm, cần quản lý chặt chẽ trong quá trình sử dụng để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, mọi tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng tiền chất thuốc nổ phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện trách nhiệm như quy định tại Điều 48a của dự thảo Luật.
Thường trực UBQPAN thấy rằng, việc sử dụng tiền chất thuốc nổ trong các hoạt động kinh tế - xã hội cần được quản lý chặt chẽ để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để thất thoát hoặc bị đối tượng xấu lợi dụng gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Việc bổ sung quy định tại Điều 48a của dự thảo Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác quản lý đối với tiền chất thuốc nổ, phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định của dự thảo Luật.

Vì vậy, Thường trực UBQPAN báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo.

*

*       *

Trên đây là Báo cáo một số vấn đề lớn xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin trân trọng báo cáo.  
	Nơi nhận:

- UBTVQH;

- BST dự án Luật;
- Bộ QP, Bộ Công Thương;
- Lưu HC, QPAN.
E-pas: 
	TM. ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Võ Trọng Việt


(�) Xin gửi kèm theo bản so sánh dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý với dự thảo Luật Chính phủ trình.


(�) Gồm 7 loại hóa chất được quy định trong danh mục tiền chất thuốc nổ do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 76/2014/N Đ-CP ngày 29/7/2014.
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